
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 Số:             /TB-SGDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về nội dung thi Vòng 2 - Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển của kỳ tuyển dụng 

viên chức Đợt 1, Năm học 2024 - 2025 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo nội dung thi Vòng 2 kiểm tra kiến thức,  

kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển của  

kỳ tuyển dụng viên chức Đợt 1, Năm học 2024 - 2025 để người dự tuyển chuẩn bị, cụ thể 

theo từng vị trí việc làm như sau: 

1. Vị trí việc làm Giáo viên bộ môn (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng III, Mã CDNN: V07.05.15): 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 20/2021/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ 

sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 

tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT. 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và 

cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông. 

Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá. tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo 

dục thường xuyên qua mạng. 

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 
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2. Vị trí việc làm nhân viên Thiết bị, thí nghiệm (Viên chức thiết bị, thí nghiệm, 

mã số: V.07.07.20): 

 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình tổng thể 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. 

 Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân 

viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và các trường chuyên biệt công lập. 

 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

 Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở. 

 Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ 

thông. 

 Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên 

biệt công lập. 

 Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên. 

 Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số 

trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

 Quyết định số 956/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên thay thế Quyết định số 271/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 

2023. 

3. Vị trí việc làm nhân viên Y tế (Y sĩ hạng IV, mã số: V.08.03.07): 

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học. 
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Quyết định số 1246/2017/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống”. 

Các nội dung về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam. 

4. Vị trí việc làm nhân viên thủ quỹ (Nhân viên, mã số: 01.005) 

 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017. 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.  

Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp 

đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về quy định 

mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang. 

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục 

công lập. 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 
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Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý 

tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về thực hiện công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân. 

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 

98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

TP HCM quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ 

năm học 2024 - 2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

TP HCM quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh từ năm học 2024 – 2025. 

Công văn số 1427/UBND-VX ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

5. Vị trí việc làm nhân viên Kế toán (Kế toán viên, mã CDNN: 06.031): 

Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017. 

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2023. 

Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về quy định 

chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.  

Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 
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Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp 

đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về mức lương 

cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về quy định 

mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang. 

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo 

dục công lập. 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. 

Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải 

tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất. 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Công 

văn số 1427/UBND-VX ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về 
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hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

công. 

Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý 

tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư số 10/2023/TT-BTC ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.  

Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về thực hiện công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân. 

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 

98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập từ năm học 2024 - 2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với 

các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025. 

Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.   

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Công văn số 

1134/UBND-VX ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố đính chính số 

ký hiệu Quyết định số 3079/QĐ-UBND thành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND. ngày có 

hiệu lực của Quyết định: kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020). 
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Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung danh mục kèm theo Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Vị trí việc làm nhân viên Văn thư (Văn thư trung cấp, mã CDNN: 02.008): 

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo 

dục. 

Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng về hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ. 

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và công chức văn thư. 

Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về quy định thời hạn bảo quản tài liệu. 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 

Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ 

về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy. 

7. Vị trí việc làm nhân viên Thư viện (Thư viện viên hạng III, mã CDNN: 

V.10.02.06 và Thư viện viên hạng IV, mã CDNN: V.10.02.07):  

Luật thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. 

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành thư viện.   
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Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông. 

 Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện.                                                              

Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin. 

Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ 

thông. 

Các kiến thức ngành thư viện (phát triển tài nguyên thông tin, tổ chức lưu trữ tài 

nguyên thông tin, phát triển văn hóa đọc, …) 

8. Vị trí việc làm nhân viên Giáo vụ (Nhân viên giáo vụ, mã CDNN: V.07.07.21): 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 20/2021/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 32/2018/TT-

BGDĐT. 

Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên 

giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú. trường trung học phổ thông chuyên. trường 

dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập. 

9. Vị trí việc làm nhân viên Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin hạng III, 

mã CDNN: V.11.06.14 và Công nghệ thông tin hạng IV, mã CDNN: V.11.06.15): 

Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023. 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về Quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường 

mạng.  

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ 

liệu cá nhân. 
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Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về 

chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 2022 về 

việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 Trên đây là nội dung thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức để thí sinh được 

biết và thực hiện./. 

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH  
- Văn phòng Sở (để niêm yết); 

- Thành viên HĐTD; 

- Ban đề thi; 

- Ban giám sát; 

- Lưu: VT, TCCB (VC). 

 

 

  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  Nguyễn Văn Hiếu 
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